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CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
TUẦN 24 – TIẾT 24: BÀI 1: CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Trong bài học này, HS sẽ tìm hiểu:
· Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề và giải thích được trong quy trình đó có những bước (những vấn đề nhỏ hơn) có thể chuyển giao cho máy tính thực hiện, nêu được ví dụ minh hoạ.
· Giải thích được khái niệm bài toán trong tin học, nêu được ví dụ minh hoạ.
· Bước đầu nêu được quy trình con người giao bài toán cho máy tính giải quyết.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực tự chủ và tự học: Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp. 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của GV.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động tin học. 
Năng lực riêng:
· Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề và mô tả được giải pháp dưới dạng thuật toán (bằng phương pháp liệt kê các bước hoặc bằng sơ đồ khối).
3. Phẩm chất
· Rèn luyện đức tính chăm chỉ, sáng tạo và trách nhiệm.   
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 9. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Tin học 9. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Dẫn dắt, gợi mở kiến thức cho HS trước khi vào bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe và trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời Khởi động (SGK -tr 82)
Hãy nêu một bài toán cụ thể mà em đã dùng máy tính để giải quyết và cho biết những việc em đã làm để giải bài toán đó.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trao đổi, thực hiện nhiệm vụ. 
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS đại diện trả lời.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài học hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về quá trình giải quyết vấn đền, bài toán tin học, sơ lược về quy trình con người giao bài toán cho máy tính giải quyết.- Bài 1: Các bước giải bài toán bằng máy tính.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Máy tính hỗ trợ giải quyết vấn đề
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề.
- Giải thích được khái niệm bài toán tin học, nêu được ví dụ minh họa.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS đọc thông tin và tìm hiểu máy tính hỗ trợ giải quyết vấn đề.
c. Sản phẩm học tập: HS trình bày, giải thích được quá trình giải quyết vấn đề, khái niệm bài toán tin học.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- HS tìm hiểu và trả lời vấn đề:
Trình bày các giai đoạn của quá trình giải quyết vấn đề.
-  GV nhấn mạnh: 
Trong thực tế có nhiều bài toán mà máy tính có thể tham gia giải quyết một số phần, nên chia bài toán đó ra để thuận lợi trong việc nhận biết bài toán con nào (hay thành phần nào của nhiệm vụ ban đầu) có thể giao cho máy tính giải quyết.
+ GV nêu thêm ví dụ.
- HS trả lời câu hỏi:
Thế nào là bài toán tin học? Ví dụ
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức, kĩ năng, kết hợp đọc SGK và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS xung phong trình bày.
- HS khác nhận xét, góp ý.
- GV tổ chức cho các nhóm trình bày sản phẩm. Các nhóm đánh giá chéo và tự đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV chuẩn kiến thức và yêu cầu HS ghi chép.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo. 
	1. Máy tính hỗ trợ giải quyết vấn đề
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- Bài toán tin học là một nhiệm vụ có thể giao cho máy tính giải quyết hoặc giải quyết được một bài toán con của nó.
Ví dụ: bài toán 
+ Tìm tất cả các ước số của một số nguyên.
+ Tính tiền nước sạch đã tiêu thụ của mỗi hộ gia đình.






Hoạt động 2: Các bước con người giao bài toán cho máy tính giải quyết
a. Mục tiêu: 
- Bước đầu nêu được quy trình con người giao bài toàn cho máy tính giải quyết.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS đọc thông tin và tìm hiểu nội dung.
c. Sản phẩm học tập: HS nêu được quy trình con người giao bài toàn cho máy tính giải quyết.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- HS trả lời Hoạt động 1 (SGK -tr.84)
Em hãy trả lời các câu hỏi sau về việc giao cho máy tính giải quyết bài toán:
· Vì sao cần phải xác định dữ liệu vào (Input) và kết quả cần đưa ra (Output) của bài toán?
· Vì sao cần tạo ra chương trình?
· Vì sao cần hiểu thuật toán trước khi tạo ra chương trình?
-  Từ đó GV dẫn dắt để nêu đc quy trình giao cho máy tính giải quyết một bài toán.
- GV đi vào giải thích cụ thể từng bước trong quy trình giao cho máy tính giải quyết một bài toán:
- GV có thể đưa thêm ví dụ về việc xác định bài toán.
Bài toán: Hãy dùng môi trường lập trình Scratch để tạo một hoạt hình với mô tả như sau: “Trên màn hình xuất hiện hai nhân vật Mèo và Chuột. Mỗi nhân vật di chuyển theo một hướng ngẫu nhiên một đoạn rồi đổi hướng ngẫu nhiên khác và liên tục như vậy. Khi Mèo chạm vào Chuột thì phát ra âm thanh "Meow”, lúc đó Chuột kêu “Chít” (bằng cách hiện bóng nói) và đoạn hoạt hình kết thúc."
	INPUT:
Dùng Scratch để tạo đoạn hoạt hình - Mô tả đoạn hoạt hình: “Trên màn hình xuất hiện hai nhân vật Mèo và Chuột. Mỗi nhân vật ... kết thúc."
	OUTPUT:
Khi thực hiện chương trình trên màn hình xuất hiện đoạn hoạt hình như đã mô tả đã nêu ở phát biểu bài toán


- GV hướng dẫn về tìm thuật toán, viết chương trình, chạy thử chương trình.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận thực hành nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Gợi ý trả lời Hoạt động:
- Cần xác định Input, Output của bài toán vì:
+ Muốn giải một bài toán thì cần biết những gì đã cho và những gì cần tìm?
+ Cần biết những dữ liệu nào được đưa vào cho máy tính xử lí và kết quả máy tính cần trả ra là gì.
- Cần tạo ra chương trình để điều khiển máy tính thực hiện theo thuật toán giải bài toán.
- Cần hiểu thuật toán trước khi tạo ra chương trình để có thể tạo ra một chương trình thể hiện đúng thuật toán. Nếu tạo ra chương trình không đúng với thuật toán thì máy tính sẽ cho ra kết quả không đúng.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV tổng kết kiến thức.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	2. Các bước con người giao bài toán cho máy tính giải quyết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quy trình giao cho máy tỉnh giải quyết một bài toán gồm những bước sau: Xác định bài toán, Tìm thuật toán, Viết chương trình, Chạy thử đề sửa lỗi và chạy chương trình để nhận kết quả.
 
a) Xác định bài toán
- Cần xác định Input và Output của bài toán.
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b) Tìm thuật toán
- Cần tìm thuật toán tốt cho bài toán.
Ví dụ (Hình 3)
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c) Viết chương trình
- Viết chương trình là để mô tả một thuật toán cho máy tính hiểu được và thực hiện được. 
Ví dụ (Hình 4)
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d) Chạy thử chương trình
Cần phải chạy thử chương trình để phát hiện lỗi và sửa những lỗi đã tìm thấy. 
Ví dụ: Với bài toán trong ví dụ trên, 
Giả sử chương trình Scratch tạo ra lúc đầu sai ở chỗ đã đặt biến Tích có giá trị 0 trước khi vào vòng lặp. Khi chạy thử chương trình với một dãy số không chứa số 0 ta nhận được kết quả sai (kết quả là 0). 
 


 
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức về các bước giải bài toán bằng máy tính.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS trả lời để trả lời câu hỏi về các bước giải bài toán bằng máy tính.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS cho câu hỏi về các bước giải bài toán bằng máy tính.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- GV nêu yêu cầu: Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. Chọn phương án đúng khi liệt kê tuần tự các bước của quy trình giao bài toán cho máy tính giải quyết. Giải thích vì sao không chọn những phương án còn lại.
A. Phát biểu bài toán; Mô tả thuật toán; Chạy chương trình; Đánh giá kết quả.
B. Phát biểu bài toán; Xây dựng giải pháp; Viết chương trình; Chạy chương trình.
C. Xác định Input và Output; Tìm thuật toán; Viết chương trình; Chạy chương trình để sửa lỗi và chạy chương trình để nhận kết quả.
D. Phát biểu bài toán để tìm Input và Output; Mô tả thuật toán bằng liệt kẻ các bước; Tìm cấu trúc điều khiển phù hợp để viết chương trình; Sửa lỗi chương trình; Chạy chương trình để lấy kết quả.
Câu 2. Trong các câu dưới đây, câu nào không là phát biểu một bài toán tin học?
A. Giải một phương trình bậc hai [image: CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH]
B. Tổng kết kết quả học tập Học kì I của học sinh lớp 9A.
C. Thực hiện một thí nghiệm trong môn Hoá học.
D. Viết chương trình máy tính để tạo một đoạn hoạt hình.
Câu 3. Hãy ghép đúng mỗi cụm từ ở Bảng 1 với một giải thích ở Bảng 2.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục đích: Rèn luyện kĩ năng mà học sinh đã được học giúp các em nắm kiến thức sâu hơn
b. Nội dung: Nhiệm vụ giáo viên giao về nhà cho học sinh thực hiện
c. Sản phẩm: Kết quả của học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà mà giáo viên giao cho
d. Tổ chức thực hiện:
GV: Em hãy đề xuất một bài toán thực tế mà em có thể tạo chương trình chuyên giao cho máy tính giải quyết? (Gợi ý: Tính tiền điện mỗi tháng cho gia đình theo số điện tiêu thụ của gia đình; Tạo một đoạn hoạt hình mà em thích).
HS: Tiếp nhận nhiệm vụ 
GV: Chốt kiến thức, nhận xét tiết học.
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